
ĐVT: Đồng

Số 

ngày

Số 

buổi

I 19.200.000

1 Huấn luyện viên người 4 10             144.000 5.760.000

2 Vận động viên Người 14 10               96.000 13.440.000

II 15.840.000

1 Huấn luyện viên người 3 10             144.000 4.320.000

2 Vận động viên Người 12 10               96.000 11.520.000

III 14.400.000

1 Huấn luyện viên người 2 10             144.000 2.880.000

2 Vận động viên Người 12 10               96.000 11.520.000

IV 13.440.000

1 Huấn luyện viên người 2 10             144.000 2.880.000

2 Vận động viên Người 11 10               96.000 10.560.000

V 23.040.000

1 Huấn luyện viên người 4 10             144.000 5.760.000

2 Vận động viên Người 18 10               96.000 17.280.000

VI 10.560.000

1 Huấn luyện viên người 2 10             144.000 2.880.000

2 Vận động viên Người 8 10               96.000 7.680.000

VII 14.140.000

1 Huấn luyện viên người 2 10             144.000 2.880.000

2 Vận động viên Người 6 10               96.000 5.760.000

3 Mua típ cầu lông tập luyện Típ 10             250.000 2.500.000

4 Thuê sân cầu lông tập luyện Ngày 6             500.000 3.000.000

VIII 6.912.000

1 Huấn luyện viên người 2 4             144.000 1.152.000

2 Vận động viên Người 15 4               96.000 5.760.000

117.532.000

Cờ vua (TH+THCS)

Cầu lông

Võ cổ truyền

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V)

Bóng đã

Bóng chuyền nam

Bóng chuyền nữ

Điền kinh tiểu học

Điền kinh THCS

PHỤ LỤC

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN  KINH PHÍ TỔ CHỨC TẬP LUYỆN ĐỘI TUYỂN HKPĐ 

CẤP HUYỆN THAM GIA HKPĐ CẤP TỈNH NĂM 2024

( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /02/2024 của UBND huyện )

STT Nội dung
Đơn vị 

tính

(Số 

lượng)

Thời gian

  Đơn giá 

(đồng) 

 Kinh phí Dự toán 

thực tế theo Kế 

hoạch tổ chức 

(đồng)
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